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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008 
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; 
Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN;
Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ "Qui định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”;
Căn cứ Quyết định số: 2019/QĐ-BKHCN, 2020/QĐ-BKHCN, 2021/QĐ-BKHCN, 2022/QĐ-BKHCN, 2023/QĐ-BKHCN, 2024/QĐ-BKHCN, 2025/QĐ-BKHCN và 2028/QĐ-BKHCN ngày 13/ 9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10;
Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2008 thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010; 
Theo đề nghị của các Ông Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010: KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 77 đề tài cấp Nhà nước thuộc 08 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 (các phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao cho các Ông Chủ nhiệm Chương trình KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10 phối hợp với Giám đốc Văn phòng các chương trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ KH&CN tổ chức Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước để đánh giá hồ sơ các đề tài theo qui định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các Ông Chủ nhiệm Chương trình: KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
	
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI  ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 1696 /QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)+
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên Chương trình:  NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ CHẾ TẠO, MÃ SỐ KC.05/06-10

 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với  sản phẩm



		1

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt vật liệu cứng bằng tia nước điều khiển CNC.

		Làm chủ công nghệ và thiết kế chế tạo được máy cắt vật liệu cứng (kim loại và phi kim) bằng tia nước, điều khiển CNC, đảm bảo giảm chi phí gia công và bảo vệ môi trường.

		- Bộ tài liệu thiết kế chế tạo máy cắt vật liệu cứng bằng tia nước có áp lực tối thiểu 4000 bar;

- Quy trình công nghệ chế tạo máy cắt;


-  Máy  cắt vật liệu cứng (kim loại và phi kim) bằng tia nước điều khiển CNC;

- Mẫu  máy điều khiển CNC được thử nghiệm tại một cơ sở sản xuất đạt các yêu cầu công nghệ.



		2

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phủ PVD (Physical Vapor Deposition) tạo lớp phủ bề mặt để nâng cao cơ tính khuôn mẫu và dụng cụ cắt gọt.

		Nắm vững công nghệ phủ PVD để ứng dụng  trong sản xuất.

		- Bộ tài liệu  quy trình công nghệ phủ PVD được sản xuất chấp nhận;

- Các qui trình công nghệ áp dụng thử cho: khuôn dập, một số loại dụng cụ cắt đạt độ bền mòn và tuổi thọ tương đương ngoại nhập;

- Đánh giá kiểm nghiệm kết quả lớp phủ (trong phòng thí nghiệm và trong thực tế sản xuất).



		3

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đo toạ độ 3D CNC

		Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo máy đo toạ độ 3D CNC




		- Bộ tài liệu  thiết kế đạt yêu cầu để chế tạo máy đo toạ độ 3D CNC;

- Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo máy đo 3D CNC;


- Phần mềm điều khiển quá trình đo chạy trên PC;

- Phần mềm điều khiển phục chế 3D sản phẩm chạy  trên PC;

- Máy đo toạ độ 3D CNC được ứng dụng vào sản xuất đảm bảo đo được kích thước lớn nhất không dưới 600x500x400 (mm) có tính năng và chất lượng tương đương ngoại nhập cùng phạm vi đo.



		4

		 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị tuyển tro bay của các nhà máy nhiệt điện than công suất 15 tấn/h.

		- Có khả năng tự thiết kế và chế tạo dây chuyển thiết bị tuyển tro bay của các nhà máy nhiệt điện than;

- Đưa vào vận hành dây chuyền tuyển tro bay của các nhà máy nhiệt điện than công suất 15 tấn/h.



		- Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành dây chuyền thiết bị;


- Chế tạo, lắp đặt và vận hành dây chuyền thiết bị với các yêu cầu chủ yếu sau:



+  Công suất 15 tấn/h,


+  Lượng mất khí nung của sản phẩm < 5,5%,


+ Các thiết bị tuyển, cô đặc, sấy khô đáp ứng yêu cầu công suất của dây chuyền,


+ Hệ thống điều khiển điện tự động.



		5

		Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị làm sạch vỏ tàu bằng tia nước áp lực cao.

		- Làm chủ thiết kế và qui trình công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị làm sạch tôn vỏ tàu bằng tia nước áp lực cao 


- Chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị làm sạch tôn vỏ tàu bằng tia nước áp lực cao đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật làm sạch vỏ tàu trong sửa chữa, đóng mới tàu biển và yêu cầu bảo vệ môi trường.

		- Bộ tài liệu công nghệ làm sạch tôn vỏ tàu bằng tia nước áp lực cao đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong sửa chữa và đóng mới tàu biển và yêu cầu bảo vệ môi trường được sản xuất chấp nhận;

- Bộ tài liệu thiết kế và qui trình công nghệ chế tạo thiết bị;

- Hệ thống thiết bị làm sạch tôn vỏ tàu bằng tia nước áp lực cao có áp lực đạt 2400 MPa, lưu lượng đạt 24 lit/phút;

- Hệ thống thiết bị được áp dụng thử nghiệm tại một cơ sở sửa chữa tàu biển đạt yêu cầu;





		6

		Nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp phổ kế ion linh động và thiết bị đo cường độ phóng xạ .

		Làm chủ công nghệ phát hiện chất độc và đo cường độ phóng xạ, thiết kế lắp ráp phổ kế ion linh động và thiết bị phát hiện phóng xạ có độ nhạy cao đảm bảo phát hiện nhanh chất độc hoá học và nguồn phóng xạ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chống khủng bố và bảo vệ môi trường.




		- Tài liệu thiết kế phổ kế ion linh động, tài liệu thiết kế thiết bị đo phóng xạ;


- Quy trình công nghệ lắp ráp phổ kế ion linh động và thiết bị đo cường độ phóng xạ;


- Mẫu phổ kế ion linh động, có khả năng phát hiện các chất độc quân sự (thần kinh, loét da, toàn thân) và một số chất độc công nghiệp:


+ Độ nhậy với chất độc thần kinh và YPERIT : 5µg/m3, với các chất độc khác : 20-50 µg/m3.


+ Thời gian phát hiện: 5 -15 giây ;

- Mẫu thiết bị đo cường độ phóng xạ:


+ Suất liều phóng xạ  từ 1  Gray/h đến 10 Gray/h,


+ Tổng liều phóng xạ đến 10 Gray,

- Mẫu thiết bị phát hiện phóng xạ, phát hiện vật mang phóng xạ di chuyền qua với tốc độ đến 10Km/h; độ nhậy với nguồn phóng xạ CS -137 là 300kBq, với nguồn phóng xạ C0 – 60 là 150 kBq;

- Các máy và thiết bị có thể được nối mạng, tự động ghi kết quả và tự động phát tín hiệu báo động.



		7

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị đúc lưu biến (new Rheocasting) quy mô công nghiệp.

		Thiết kế chế tạo được hệ thống thiết bị đúc lưu biến quy mô công nghiệp để đưa vào ứng dụng đúc các chi tiết hợp kim nhôm trong ngành ô tô, xe máy, phù hợp với điều kiện sản xuất nước ta.

		- Hệ thống thiết bị có các thông số kỹ thuật phù hợp với công nghệ đúc lưu biến các chi tiết hợp kim nhôm trong ngành ô tô xe máy;


- Công suất của hệ thống ở mức quy mô công nghiệp;


- Có hệ thống điều khiển các quá trình quyết định đến chất lượng sản phẩm;


- Các sản phẩm đúc có chất lượng cao hơn hẳn sản phẩm đúc bằng công nghệ thông thường.



		8

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy X-quang dùng cho các cơ sở y tế.




		Làm chủ thiết kế, qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp máy X-quang dùng cho  các cơ sở y tế.

		- Chế tạo một số modul quan trọng;

- Lắp ráp hoàn chỉnh 01 mẫu máy;

- Xây dựng phần mềm điều khiển đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Mẫu máy đạt các yêu cầu kỹ thuật được thử nghiệm, kiểm định theo các quy định hiện hành;

- Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp máy.



		9

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy dập cắt vật liệu  điều khiển CNC trong ngành giầy dép.

		Xây dựng được bộ phần mềm CAD/CAM, thiết kế chế tạo máy dập cắt vật liệu điều khiển CNC  trong ngành giầy dép nhằm nâng cao năng suất và tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Bộ Phần mềm CAD/CAM xếp hình cắt đảm bảo hiệu suất sử dụng vật liệu cao;

- Bộ hồ sơ thiết kế chế tạo máy;

- Máy dập cắt CNC cấp liệu tự động cắt được vật liệu giày dép dạng tấm hoặc dạng cuộn có khổ rộng tối đa 1600 mm;

- Sử dụng thử tại một cơ sở sản xuất trong thời gian 3 tháng; 


- Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo máy;


- Chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại trong khu vực.



		10

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số chi tiết và lắp ráp, chạy thử động cơ tàu thuỷ có công suất đến 2800kW

		- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo một số chi tiết quan trọng của động cơ tàu thuỷ ;

- Làm chủ việc lắp ráp, chạy thử và kiểm tra chất lượng động cơ.

		- Bộ tài liệu  thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo; 

- Chế tạo hoàn chỉnh 05 bộ chi tiết gồm: xy lanh, pit tông, vòng găng, tay biên, bệ máy, đạt mức chất lượng tương đương sản phẩm ngoại nhập;

- Lắp ráp vào động cơ mẫu và tiến hành chạy thử nghiệm.









   Số lượng: 10 đề tài
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008


Tên chương trình: NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU,  MÃ SỐ:  KC.02/06-10

 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Nghiên cứu chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài mòn cao ứng dụng cho công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dung

		· - Tạo ra các loại men có khả năng kết tinh trực tiếp và tái kết tinh trong quá trình nung sản phẩm gốm sứ.


· - Đa dạng hoá các sản phẩm gốm sứ có chất lượng cao và nâng cao sức cạnh tranh của gốm sư nội địa.


· 

		· - Quy trình công nghệ sản xuất men tinh thể chất lượng cao cho gạch lát nền.


- Sản phẩm gốm sứ xây dựng có độ cứng mặt men cao (7 - 8 mohs), độ chịu mài mòn mặt men cao trên cấp II (>600 vòng).


- Gạch lát nền đạt tiêu chuẩn ISO, EN,


          + Hệ số dãn nở < 9.10-6,


          + Độ hút nước 3-6%,


          + Cường độ uốn 22N/mm2,


          + Gạch bền ở nhiệt độ cao (150oC) và áp suất cao (800 bar),


          + Đạt yêu cầu về độ bền hoá.


- Khối lượng chế tạo:  đủ để sử dụng cho 5000 m2 sản phẩm gốm sứ và gạch lát nền.


- Quy mô áp dụng: tại 2 nhà máy sản xuất gạch ốp lát;


- Giá thành: so với sản phẩm nhập ngoại giảm 15-20%.


- Từ 1-2 bài báo, đào tạo 02 thạc sỹ
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		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thấm nitơ plasma để thấm một số loại khuôn kim loại

		- Làm chủ công nghệ thấm nitơ plasma và triển khai ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp.




		- Thấm nitơ plasma cho thép dụng cụ bền nóng SKD61 hoặc tuơng đương:


       + Độ cứng bề mặt cần đạt: 1000 HV;


       + Chiều sâu lớp thấm:  0,12-0,18 mm;


        + Tăng tuổi thọ của khuôn (so với khuôn không thấm): 2 lần.


- Thấm nitơ plasma cho thép dụng cụ SKD11 hoặc tương đương


       + Độ cứng bề mặt cần đạt: 1000 HV;


       + Chiều sâu lớp thấm : 0,12-0,18 mm;


        + Tăng tuổi thọ của khuôn (so với khuôn không thấm): 2 lần.


- Thấm N plasma cho thép chế tạo 40 CrMo hoặc tương đương:


       + Độ cứng bề mặt: 500 HV;


       + Chiều sâu lớp thấm: 0,2-0,3 mm.


- Mỗi loại thép 5 bộ khuôn Thấm nitơ plasma  
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		Nghiên cứu công nghệ chế tạo linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông

		- Làm chủ công nghệ vi cơ khối với kỹ thuật ăn mòn khô và chế tạo được 3 loại linh kiện (cảm biến áp suất, cảm biến gia tốc, vi cân tinh thể thạch anh) và đóng vỏ linh kiện.




		- Vi cảm biến áp suất:


      + Kích thước 2x2x0,01 mm3 và 1x1x0,01 mm3, dải áp suất làm việc : 0-0,2 MPa;


      + Độ nhạy: > 0,1 mV/KPa;


      + Dải nhiệt độ hoạt động: 0-50oC;


      + Số lượng: 25 linh kiện.


- Vi cảm biến gia tốc:


      + Kích thước 2x2x0,45 mm3 và 1x1x0,45 mm3

      + Dải gia tốc làm việc: 0-30g;


      + Độ nhạy: 30 (V/g;


      + Dải nhiệt độ hoạt động: 0-50 oC;


      + Số lượng: 25 linh kiện;


- Vi cân tinh thể thạch anh:


      + Đường kính 5-10 mm;


      + Tần số làm việc: 5-10 MHz;


      + Số lượng: 10 linh kiện;


- Đóng vỏ vi cảm biến


- Chế tạo 2 loại thiết bị tương ứng, 1 dùng trong công nghiệp, 1 dùng trong giao thông.
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		Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ có kích thước nanô từ nguyên liệu trong nước để giảm thiểu các độc tố trong khói thuốc lá

		- Chế tạo được vật liệu hấp phụ có kích thước nanô từ nguyên liệu trong nước và sử dụng rộng rãi, phục vụ có hiệu quả đến việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.




		- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ có kích thước lỗ xốp 0,3-100 nm, bền nhiệt và bền cơ;

- Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất thuốc lá để giảm thiểu chất độc trong khói thuốc tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam:

      + Khối lượng chế tạo: 500 kg đầu lọc với quy mô áp dụng> 1 triệu điếu thuốc;


      + Bề mặt riêng: 250-350 m2/g;


      + Độ hấp phụ các chất độc hại > 30%;


      + Không mùi, không vị, không độc hại;
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		 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ tuyển và sử dụng hợp lí quặng cromit và các khoáng sản đi kèm trong mỏ cromit Cổ Định – Thanh Hoá

		Thu hồi, làm sạch và sử dụng có hiệu quả  quặng cromit và các khoáng sản đi kèm tại mỏ Cromit Cổ Định- Thanh Hoá. 




		- Quy trình tuyển, nâng cao độ thu hồi crômit và các khoáng sản đi kèm với hiệu suất thu hồi tổng thể đối với cromit tối thiểu 75% với hàm lượng Cr2O3 ≥ 50% và tỉ lệ Cr/Fe đạt ≥ 2,4.


- Sản phẩm silica ferocrom cacbon mac   CX 48 Cr  28, Si > 45, C < 0,9. 


- Sơ đồ công nghệ hợp lí, có ý nghĩa kinh tế thu hồi Ni dưới dạng NiSO4, Ni kim loại với hàm lượng Ni 1,2%.


- Sản phẩm bicromat kali có hàm lượng K2CrO7 98-99%


- Tuyển và sản xuất các sản phẩm trên ở quy mô bán công nghiệp.

- Xử lí, hoạt hoá nâng cấp bentonit  có khả năng sử dụng trong các lĩnh vực tẩy màu, tái sinh dầu, xử lí môi trường.
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		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim loại “composite coating” nhằm nâng cao chất lượng chi tiết làm việc trong điều kiện ăn mòn và mòn cao

		- Làm chủ công nghệ mạ tổ hợp kim loại “composite coating” có thể mạ trên nhiều chất liệu khác nhau nhằm nâng cao độ bền của sản phẩm 2 lần so với mạ Cr, Ni thông thường




		- Quy trình công nghệ mạ tổ hợp kim loại “composite coating” nền Cr và hạt cứng Al2O3 hoặc TiO2 với các chỉ tiêu kỹ thuật sau: 


    + Độ cứng lớp mạ (HV): 500-550;


    + Đường kính hạt cứng: ≤ 20 (m;


    + Độ dày lớp mạ: ≤ 400 (m.

- Sản phẩm ứng dụng:


    + Vanh khuôn ép gạch lát nền ceramics, 1000 chiếc;


    + Các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp dược, phục vụ 10 công ty dược ở miền Bắc.


 - Giá thành lớp mạ chiếm từ 30 tới 40 % chi tiết mạ.
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		Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme compozit gia cường bằng sợi sisal (sợi dứa dại)

		- Làm chủ công nghệ chế tạo các loại sợi, vải và mat từ sợi sisal để gia cường cho vật liệu polyme compozit.


- Chế tạo được vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nhiệt rắn và nhiệt dẻo gia cường bằng sợi sisal  và ứng dụng trong công nghiệp.

		- Quy trình công nghệ sản xuất sợi sisal từ cây dứa dại. Sản phẩm nhận được có giá thành cạnh tranh.


- Quy trình công nghệ chế tạo các loại vật liệu gia cường từ sợi sisal ( sợi dài, lụa, vải thô, mat). Sản phẩm nhận được có giá trị thương phẩm.


- Quy trình công nghệ chế tạo các loại vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nhiệt dẻo và nhiệt rắn gia cường bằng sợi sisal có tính chất cơ học và bền môi trường tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.


- Các sản phẩm nêu trên có giá trị sử dụng trong công nghiệp và dân dụng. 
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		Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong lĩnh vực bảo quản hoa quả (vải, nhãn, mận, cam, dưa hấu)




		Tăng thời gian bảo quản nhằm đẩy mạnh khả năng thương mại hoá, cạnh tranh của hoa quả phục vụ cho trong nước và xuất khẩu.




		- Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu bao phủ hoa quả đảm bảo các tiêu chí:


    + Kéo dài thời hạn bảo quản của hoa quả;


     + Giá thành cạnh tranh so với các sản phẩm tương đương nhập ngoại;


     + Không ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường.


- Quy trình bảo quản hoa quả khi sử dụng vật liệu bao phủ.


- Mô hình bảo quản 1500-2000 tấn/từng loại quả.
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		Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại

		- Chế tạo thành công lõi neo cáp bê tông dự ứng lực sử dụng trong giao thông và xây dựng đô thị




		- Quy trình chế tạo lõi neo công cụ sử dung được trên 100 lần kéo


- Quy trình công nghệ chế tạo lõi neo công tác đạt lực kéo trên 18 tấn (bao gồm quy trình chế tạo và xử lý nhiệt)


- Quy trình công nghệ chế tạo và xử lý nhiệt chi tiết, khi bàn giao có đào tạo và bảo hành


- Lõi neo đạt các yêu cầu:


     + Độ cứng bề mặt 61-63HR;


     + Độ cứng lõi 34-38 HRC;


     + Không bị biến dạng trong quá trình gia công và xử lý nhiệt;


     + Với lõi neo công cụ chịu lực kéo 18 tấn;


     + Với lõi neo công tác có thể kéo 100 lần.





    Số lượng: 09 đề tài
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008


Tên chương trình: NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, MÃ SỐ:  KC.01/06-10
 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm
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		Nghiên cứu xây dựng mô hình kiến trúc và các giải pháp công nghệ khả thi hỗ trợ cho việc triển khai  Hành chính điện tử ở Việt Nam




		- Xây dựng được một mô hình kiến trúc cho Hành chính điện tử có thể áp dụng hiệu quả cho Việt nam


- Phát triển các giải pháp công nghệ tiến tiến hỗ trợ triển khai mô hình kiến trúc Hành chính điện tử đã xây dựng




		- Báo cáo khoa học và tài liệu kỹ thuật về mô hình kiến trúc cho Hành chính điện tử ở Việt nam, bao gồm các nội dung cơ bản :


   + Kiến trúc cơ sở hạ tầng (truyền thông, dịch vụ);

   + Các tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, kết nối, tích hợp, truy cập, tương tác, quản lý nội dung, an toàn-an ninh);

   + Các quy định và giải pháp về tổ chức, phối hợp, phân cấp, trao đổi giữa các thực thể trong hệ thống;

   + Chứng minh tính khả thi và ưu việt của mô hình kiến trúc đề xuất cho Việt nam trên cơ sở phân tích, đánh giá các mô hình kiến trúc Hành chính điện tử ở các nước khác và đặc biệt là từ bài học của Đề án 112.

- Các giải pháp, phần mềm công cụ và dịch vụ được phát triển dựa trên các công nghệ mới, được kiểm thử và so sánh với các sản phẩm cùng loại.

- Thử nghiệm, đánh giá mô hình và các giải pháp trong một môi trường ứng dụng cụ thể, báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm Mô hình kiến trúc và các giải pháp phần mềm hỗ trợ nói trên cho một số ban, ngành thuộc một tỉnh/thành phố.
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		Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung để bảo vệ mạng Internet Việt Nam




		- Thiết kế được hệ thống theo dõi giám sát an toàn mạng Internet cấp quốc gia dựa trên các kênh thu thập thông tin sự cố qua các thiết bị ghi nhận (sensor) và các nguồn thông báo. Hệ thống xử lý thông tin theo mô hình quản lý tập trung phục vụ công tác theo dõi, thống kê, cảnh báo bảo vệ mạng Internet Việt Nam.


- Phát triển một số phần mềm và thiết bị đặc thù làm nhiệm vụ của các thiết bị sensor và theo dõi an toàn mạng cho hệ thống trên. Phát triển giải pháp, công cụ tích hợp một số thiết bị an toàn mạng đang phổ biến ở Việt Nam vào hệ thống quản lý giám sát an toàn mạng quốc gia nêu trên.




		- Báo cáo khoa học và tài liệu kỹ thuật về mô hình hệ thống giám sát, thu thập thông tin an toàn mạng và xử lý hỗ trợ cảnh báo sớm cấp quốc gia, gồm các nội dung chính:


+ Thiết kế CSDL quản lý tập trung thông tin về sự cố mạng;

+ Thiết kế hệ thống thiết bị sensor thu thập thông tin an toàn mạng;

    + Chuẩn hóa việc trao đổi thông tin trong hệ thống phù hợp với chuẩn quốc tế.

- Một số sản phẩm an toàn mạng do Việt Nam phát triển và kiểm soát công nghệ, phù hợp với hệ thống trên, được kiểm thử và có thể triển khai đại trà như : các sensor và phần mềm/thiết bị giám sát an toàn mạng, hệ thống phần mềm hỗ trợ xử lý sự cố;

- Các sản phẩm đều phải có báo cáo so sánh với các công nghệ cùng loại của nước ngoài và tài liệu hướng dẫn sử dụng.


- Các giải pháp công cụ cho phép thu thập thông tin từ một số sản phẩm thiết bị bảo vệ mạng đang được dùng phổ biến ở Việt Nam, được thử nghiệm đánh giá trên thực tiễn.


- Triển khai thử nghiệm mô hình hệ thống theo dõi giám sát an toàn mạng trong môi trường mạng cụ thể cấp quốc gia;

- Báo cáo kết quả thử nghiệm triển khai một hệ thống thu nhỏ mô phỏng hệ thống giám sát, thu thập thông tin an toàn mạng cấp quốc gia, bao gồm các thành phần:


+ Hệ thống quản lý cấp quốc gia;

+ Các thiết bị thu thập thông tin trên nút mạng cấp quốc gia;

     + Các thiết bị thu thập thông tin trên nút mạng người dùng (cơ quan doanh nghiệp, cá nhân).
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		Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm tính toán khắp nơi và di động




		- Tiếp cận và phát triển nền tính toán “khắp nơi” và di động (Ubiquitous and Mobile computing).


- Phát triển sản phẩm tính toán “khắp nơi” cho phép kết nối các dịch vụ trao đổi thông tin với các hệ thống hạ tầng phần cứng/truyền thông khác nhau.


- Phát triển một số sản phẩm và ứng dụng tính toán di động cho cộng đồng người Việt.




		- Hệ thống nền (platform) và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) hỗ trợ tính toán “khắp nơi” với các hạ tầng kỹ thuật dịch vụ truyền thông sẵn có (tập trung cho sử dụng tại Việt nam), cho phép xây dựng các ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin phục vụ số đông người sử dụng (>10.000). (kèm theo : các báo cáo khoa học, tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho nhà phát triển phần mềm).


- Hệ thống dịch vụ thông tin qua Internet, qua điện thoại, điện thoại di động… sử dụng hệ thống nền và SDK nói trên.

- Phát triển một số sản phẩm và ứng dụng tính toán di động cho cộng đồng người Việt.


- Một số sản phẩm và ứng dụng tính toán di động như: điều khiển thiết bị gia dụng, điều khiển thiết bị công nghiệp từ xa, cung cấp dịch vụ cá nhân, dịch vụ tiếng nói/chữ viết (định hướng cho tiếng Việt), dịch vụ hỗ trợ theo dõi, quản lý môi trường,...
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		Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát mạng cáp thông tin liên tỉnh và quốc tế nhằm bảo đảm an toàn mạng  cáp và hệ thống thông tin liên lạc quốc gia

		Xây dựng được một hệ thống tự động giám sát,  hỗ trợ quản lý các mạng cáp thông tin, xác định được vị trí cáp bị sự cố, tự động báo cho trung tâm điều hành để có giải pháp khôi phục, sửa chữa khẩn cấp tuyến cáp thông tin khi xảy ra sự cố. 




		- Giải pháp tự động giám sát, hỗ trợ quản lý  các mạng cáp thông tin liên tỉnh và quốc tế, tự động cảnh báo cho trung tâm điều hành để có giải pháp sửa chữa  khẩn cấp tuyến cáp, khôi phục thông tin khi xảy ra sự cố. 


- Giải pháp thiết kế thiết bị (phần cứng, phần mềm) giám sát, hỗ trợ quản lý và cảnh báo sự cố cáp  tương thích với các thiết bị quản lý, giám sát và cảnh báo sự cố hiện có tại các trung tâm điều hành viễn thông phục vụ công tác giám sát các tuyến cáp thông tin 24/24, lưu trữ và cảnh báo khi có sự cố trên tuyến. 


- Phương án tự động định tuyến lưu lượng, khôi phục kết nối và triển khai thử nghiệm hệ thống tại một số trung tâm viễn thông liên tỉnh, quốc tế (ít nhất giữa hai mạng của hai nhà khai thác viễn thông khác nhau) và có nhận xét kết quả thử nghiệm tại cơ sở.


- Quy trình quản lý, giám sát và khôi phục sự cố trên toàn mạng cáp.






		5

		Nghiên cứu  xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh  trắc học sử dụng công nghệ nhúng




		Xây dựng được giải pháp và thử nghiệm hệ thống kiểm soát truy cập mạng và an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng (embedded technology)

		- Các hệ thống nhúng thời gian thực kiểm soát truy cập mạng từ xa và bảo vệ giao dịch điện tử trực tuyến bằng khoá, thẻ sinh trắc học theo cơ chế xác thực chủ thể người dùng, bảo vệ khóa riêng dựa trên thẩm định đặc trưng sinh trắc học (vân tay, hoặc tiếng nói, hoặc ảnh khuôn mặt,...).

- Báo cáo kết quả thử nghiệm, đánh giá và ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu trên cơ sở kết hợp với một số tổ chức, doanh nghiệp.



		6

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu dải rộng, nhận biết  chủ quyền quốc gia

		-  Làm chủ được công nghệ hiện đại chế tạo cấu kiện siêu cao tần công suất lớn, tạp âm thấp (phát,  thu, xử lý tín hiệu), làm cơ sở xây dựng hệ thống thiết bị nhận biết chủ quyền quốc gia, nhằm quản lý các phương tiện giao thông trên không, trên biển


-Thiết kế chế tạo được mẫu hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu mã dải rộng và thử nghiệm hệ thống tại một trong các lĩnh vực :  hàng không , hàng hải  hoặc quân sự

		- Máy phát dải rộng :

      + Công suất : từ 1÷ 3 KW dùng bán  dẫn  (chế độ xung)


      + Tần số làm việc : băng tần  L= (1GHz ÷ 2 GHz)


      + Tín hiệu phát dải rộng chứa mã nhận biết, thoả mãn  chuẩn hàng không, hàng hải hoặc quân sự 

- Máy thu :

       + Máy thu đổi tần, khuếch đại cao tần tạp âm thấp băng tần L (1GHz ÷ 2GHz)


       + Dao động tại chỗ LO có khả năng chuyển tần số linh hoạt trong băng L. 


         + Trộn và khuếch đại trung tần: 20÷60MHz dải thông: 1MHz


- Xử lý tín hiệu :


         + Xử lý tín hiệu số sau tách sóng pha, biên độ


         + Giải mã, hiển thị, lưu trữ kết quả


- Anten:


         + Anten thu- phát làm việc ở dải tần 1-2 GHz

         +  Sản phẩm được thử nghiệm trên một tấn số lựa chọn.



		7

		Nghiên cứu,  thiết kế, chế tạo Rada cộng hưởng cảnh báo sớm đối với các mục tiêu có dấu vết nhỏ

		Làm chủ được công nghệ thiết kế và chế tạo rada  cộng hưởng nhằm mục đích cảnh báo sớm các mục tiêu có dấu vết nhỏ




		- Bộ tài liệu thiết kế rada cảnh báo sớm các mục tiêu có dấu vết nhỏ (bao gồm cả máy bay tàng hình và tên lửa có cánh) ở dải tần VHF, có thể chuyển giao công nghệ.

- Một hệ thống thiết bị cảnh báo sớm ở dải VHF, trong đó có:


      + Anten phát dải rộng bao trùm dải tần của rada;

      + Hệ anten thông minh  để thu và xử lý tín hiệu;

Sản phẩm được thử nghiệm và đánh giá theo quy định, có báo cáo kết quả kèm theo.



		8

		Nghiên cứu công nghệ chế tạo bộ ghép tách sóng quang bằng cách tử Bragg và giải pháp ứng dụng để  tăng khả năng ghép thêm kênh quang cho mạng WDM hai chiều 




		· Làm chủ công nghệ chế tạo cách tử Bragg có khuếch đại quang.


· Có được giải pháp tăng gấp đôi dung lượng truyền dẫn của mạng WDM hai chiều với tốc độ 2.5 Gb/s/bước sóng. 


- Ứng dụng bộ ghép và tách kênh quang hai chiều trên mạng thông tin quang sợi có khoảng cách lặp từ 50-170 Km.




		- Báo cáo khoa học và tài liệu kỹ thuật về Công nghệ chế tạo các bộ tách bước sóng quang bằng cách tử Bragg với khe bước sóng đến 0,4 nm và độ rộng phổ tách quang <0,2 nm ;

- Bộ ghép/ tách kênh quang đa bước sóng chuẩn ITU vùng 1,5 (m có kèm khuếch đại quang ;

- Giải pháp tăng gấp đôi dung lượng của mạng WDM hai chiều  sử dụng ít nhất 4 bước sóng với tốc độ 2.5 Gb/s/bước sóng với cấu hình ghép/ tách kênh quang bằng linh kiện tĩnh (WDM+ FBG) hoặc động (AWG) có khuếch đại tăng cường kèm theo ;

- Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm trên tuyến thông tin quang thích hợp.



		9

		Nghiên cứu, triển khai các dịch vụ truyền thông số tương tác trên nền IP

		Đề xuất một nền tảng hạ tầng dịch vụ  truyền thông số (hội tụ) trên mạng IP băng rộng, làm cơ sở cho việc triển khai đa dạng các dịch vụ giao dịch tương tác.

		- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp các dịch vụ: phát hình (TV broadcast); video và audio theo yêu cầu và gần như theo yêu cầu (video/audio on demand, near  on demand);

- Bộ tiêu chuẩn của hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV;

- Triển khai thử nghiệm và đánh giá trên  thực tế, có báo báo kết quả kèm theo.





   Số lượng: 9 đề tài
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên Chương trình : NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ, MÃ SỐ: KC.03/06-10

 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số thiết bị tự động đo thông số thuỷ-hải văn.

		- Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo các thiết bị tự động quan trắc các thông số thuỷ - hải văn đưa vào áp dụng, thay thế nhập ngoại;

- Xây dựng được hệ thống thu thập số liệu phục vụ thử nghiệm và áp dụng thử các thiết bị đã chế tạo.

		- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật và điều kiện làm việc của ngành thuỷ - hải văn;

- Có các giao diện tương thích với hệ thống thiết bị đang sử dụng trong ngành thuỷ - hải văn, có khả năng nối ghép với các kênh truyền số liệu;

- Phải được thử nghiệm và áp dụng thử trong thực tế quan trắc.



		2

		Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động cân bằng cho các kho nổi

		Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo các hệ thống tự động cân bằng cho các kho nổi, thay thế nhập ngoại.



		- Hệ thống tự động cân bằng cho các kho nổi. đạt chỉ tiêu tương đương các sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến;

- Sản phẩm phải được đưa vào áp dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả, được người sử dụng chấp nhận.






		3

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tự động làm sạch bề mặt (bằng công nghệ sử dụng hạt Nis) và sơn thành vỏ tàu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

		- Làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo máy làm sạch bề mặt và sơn vỏ tàu thuỷ, theo nguyên lý tay máy thay thế nhập khẩu;

- Tạo ra máy làm sạch và sơn vỏ tàu thuỷ thay thế nhập ngoại.

		- Máy phải có các tính năng tương đương với các sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến, điều khiển mềm dẻo linh hoạt tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng loại tàu;

- Thu gom được các tác nhân làm sạch và lọc bụi, đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

- Có năng suất cao, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng.



		4

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng các thiết bị, phương tiện và hệ thống tự động hoá cho các nhà trồng thông minh.

		Thiết kế, chế tạo được các thiết bị, phương tiện và hệ thống tự động hoá thông minh cho các nhà trồng, nhằm tạo ra năng suất cao, chất lượng cao cho các loại cây có giá trị kinh tế cao, đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội và xuất khẩu.




		- Hệ thống thiết bị được thiết kế chế tạo cần đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu của công nghệ sinh học nuôi trồng, có khả năng thay đổi chế độ cho các loại sản phẩm khác nhau, có các chế độ chăm sóc, tưới tiêu hoàn toàn tự động, nâng cao được năng suất, tạo ra được các sản phẩm có hiệu quả cao cho cơ sở sản xuất;

- Hệ thống thiết bị được chế tạo theo các modul để đáp ứng cho các quy mô khác nhau;

- Mô hình nhà trồng cây có giá trị kinh tế cao quy mô 1000m2.

 



		5

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các cấu kiện và hệ thống tự động hoá phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các nhà cao tầng (nhà công ích và dân dụng) 

		- Đề xuất được mô hình tự động hoá giám sát, điểu khiển và điều hành phù hợp với điều kiện nhà cao tầng tại Việt Nam;

- Làm chủ công nghệ, thiết kế chế tạo các cấu kiện và hệ thống  phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các toà cao tầng.

		- Các cấu kiện và hệ thống phải được xây dựng trên cơ sở các công nghệ mới.


- Sản phẩm phải đảm bảo được khả năng giám sát, điều khiển, điều hành và tăng tiện ích của các nhà cao tầng, hướng tới mục tiêu an toàn, tiết kiệm và tiện nghi trong sử dụng.


- Có giá thành giảm 30% so với nhập ngoại, được áp dụng cho một toà nhà cao tầng cụ thể.






		6

		Nghiên cứu xây dựng giải pháp khoa học và công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống phục vụ tiết kiệm điện năng trong sản xuất công nghiệp.

		Đề xuất và triển khai được vào sản xuất giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hoá và thiết kế chế tạo được các thiết bị và hệ thống phục vụ tiết kiệm điện năng trong sản xuất công nghiệp.




		- Sản phẩm phải có tính năng tự động hoá và chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành điện;

- Các giải pháp hệ thống phải được xây dựng trên cơ sở các công nghệ mới;

- Sản phẩm phải có giá thành thấp hơn 30% so với nhập ngoại và có khả năng ứng dụng cao vào sản xuât và đời sống.





		7

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot thông minh di động phục vụ công tác giám sát, an ninh.

		Làm  chủ công nghệ thiết kế chế tạo robot di động, thông minh có khả năng di chuyển trên các địa hình tự nhiên ngoài trời, hoạt động ở chế độ tự hành hoặc kết hợp với điều khiển từ xa bởi người điều khiển;

Tích hợp các loại cảm biến trên robot để đảm nhận được các chức năng chuyên dụng.

		- Robot di chuyển được trên nhiều địa hình khác nhau trong nhà và ngoài trời; 


- Trang bị các sensor, tay máy hoặc (và) các công cụ cần thiết cho mục đích giám sát và xử lý cần thiết theo yêu cầu cụ thể của công việc đặt ra;

- Khoảng cách truyền hình ảnh phục vụ cho công việc giám sát tối thiểu phải đạt 100m;

- Có khả năng lưu và tái lập bản đồ của địa hình đã di chuyển qua.



		8

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị trợ lực cho người đi bộ.

		Ứng dụng kỹ thuật robot phỏng sinh học thiết kế chế tạo được các cơ cấu cơ điện tử hoàn chỉnh hỗ trợ người đi bộ với các mục đích dân dụng xã hội và các mục đích chuyên dùng.

		- Hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh trợ lực cho người đi bộ được áp dụng vào thực tế đạt các chỉ tiêu tương đương các sản phẩm cùng loại của các hãng tiên tiến;

- Sản phẩm phải được đưa vào áp dụng vào đời sống với  các mục đích chuyên dùng.






		9

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số cảm biến thông minh trên cơ sở công nghệ nano phục vụ đo lường và điều khiển.

		- Tiếp cận công nghệ nano và chế tạo được một số cảm biến thông minh trên cơ sở công nghệ nano phục vụ đo lường và điều khiển.


- Xây dựng được quy trình chế tạo cảm biến Nano phục vụ đo lường và điều khiển từ vật liệu Nano

		- Sản phẩm được sử dụng trong đo lường và điều khiển phải có tính năng tương đương các cảm biến tiên tiến cùng loại, được các cơ quan chức năng kiểm chứng;

- Có các giao tiếp phù hợp với các chuẩn của các sensor tương đương. 



		10

		Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo động cơ tuyến tính (linearmotor) xoay chiều ba pha trong dải công suất 1-6 kW, phục vụ các ứng dụng tính năng cao của công nghiệp và quốc phòng.

		- Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo động cơ tuyến tính (thiết kế kỹ thuật, thiết kế công nghệ); 


- Chế tạo được một vài sản phẩm mẫu Liner motor;

Áp dụng thử cho một đối tượng cụ thể.

		Động cơ tuyến tính XC3P của đề tài có thể là loại đồng bộ (phía thứ cấp dùng nam châm vĩnh cửu) hoặc không đồng bộ (phái thứ cấp có dạng lồng sóc) cần phải đạt chỉ tiêu kỹ thuật:


- Điện áp: 3 pha AC 380V;

- Tần số công tác: 100 - 200 Hz;

- Tốc độ danh định:150-600m/phút;

- Tích hợp với cảm biến vị trí;








Số lượng: 10 đề tài
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008


Tên chương trình : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN, MÃ SỐ: KC.07/06-10

  ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		  TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm






		1

		Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn)

		Có được công nghệ và hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao

		- Bộ bản vẽ thiết kế hệ thống trại nuôi; các thiết bị đồng bộ và các thông số kỹ thuật cơ bản ;


· Quy trình công nghệ chế tạo, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống thiết bị ;


· Công nghệ nuôi khép kín năng suất cao, hiệu quả kinh tế, đảm bảo các điều kiện an toàn VSTP và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ;


·  Hệ thống thiết bị đồng bộ chất lương tương đương với khu vực


· 03 mô hình:


+ Nuôi cá hồi vân (15-18 kg/m3), sản lượng 20 tấn/năm


+ Nuôi cá tầm (15-18 kg/m3), sản lượng 20 tấn/năm


+ Nuôi bào ngư nuôi lồng trong bể (năng suất 100kg/m3, sản lượng 3 tấn/vụ)


 - Các sản phẩm khác: Bài báo:  3 bài báo ; Đào tạo : 3  Thạc sỹ ; Giải pháp hữu ích : 1 - 2



		2

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tách vỏ cứng hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều trong chế biến điều xuất khẩu

		- Có được công nghệ, máy tách vỏ cứng hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều kết hợp cơ khí hoá và tự động hoá phù hợp với quy trình chế biến nhân điều xuất khẩu nhằm thay thế lao động thủ công và tăng năng suất lao động, 

		- 02 mẫu máy: tách vỏ cứng và bóc vỏ lụa, đáp ứng các yêu cầu:


- Máy tách vỏ cứng:


+ Năng suất: 1000 kg/h 


+ Tỷ lệ nhân bung khỏi vỏ 70-80%


+ Tỷ lệ hạt vỡ: 10-12% 


-  Máy bóc vỏ lụa nhân điều:


+ Năng suất 80 kg/h


+ Độ sạch nhân 60%


+ Tỷ lệ hạt vỡ: < 15%


- Mô hình thử nghiệm và ứng dụng trong sản xuất.


- Các sản phẩm khác : + Đào tạo : 1ThS ; Bài báo : 3;  Giải pháp hữu ích:  1 



		3

		Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hoá thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối,... tại các đồng muối công nghiệp

		- Tạo ra công nghệ mới và liên hợp máy thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm cường độ lao động khi thu gom, phù hợp với các đồng muối công nghiệp




		- Quy trình công nghệ thu gom, rửa, đánh đống muối,...


- Liên hợp máy bơm, vận chuyển và đánh đống muối có công suất 40-60 tấn/h, chiều cao đánh đống trên 3 m. Muối có chất lượng cao hơn so với muối thu hoạch bằng phương pháp thông thường ;


- Mô hình ứng dụng công nghệ và thiết bị thu gom, rửa, đánh đống muối,... tại một đồng muối công nghiệp ;  


- Các sản phẩm khác :  Đào tạo : 1-2 ThS ; Bài báo: 2 ; Giải pháp hữu ích : 1



		4

		Nghiên cứu công nghệ, thiết bị chế biến cá hồi vân và cá tầm bằng phương pháp xông khói

		Có được quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị để chế biến cá hồi vân và cá tầm  xông khói




		- Quy trình công nghệ tiên tiến chế biến cá hồi vân và cá tầm xông khói ;

- Hệ thống thiết bị thực hiện qui trình công nghệ trên có năng suất phù hợp và chất lượng tương đương với khu vực;


- Hai mô hình chế biến cá xông khói năng suất phù hợp, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;


- Các sản phẩm khác :


+ Đào tạo : 1 ThS ; Bài báo : 2 ; Giải pháp hữu ích : 1






		5

		Nghiên cứu  công nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói hàng thực phẩm

		Có được quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói hàng thực phẩm thân thiện môi trường quy mô vừa và nhỏ 

		- Quy trình công nghệ sản xuất giấy bao bì tự hủy thân thiện với môi trường ;


- Hệ thống thiết bị năng suất 2000 – 5000 tấn/năm ; 


- Công nghệ và thiết bị được chuyển giao cho ít nhất 01 cơ sở sản xuất


- Chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với bao gói hàng thực phẩm, phải đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP


- Giá thành sản phẩm hợp lý được thị trường chấp nhận ;


- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1-2 Thạc sỹ ; Bài báo: 2 ;  Giải pháp hữu ích: 1



		6

		Nghiên cứu công nghệ và thiết bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả   

		Có được quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao;  




		- Qui trình thu gom, bảo quản, chế biến rơm rạ 


- Hệ thống thiết bị thu gom, bảo quản, chế biến rơm rạ phù hợp với điều kiện đặc trưng của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long


- Công nghệ và thiết bị phải đảm bảo tính khả thi, đạt hiệu quả kinh tế và có thể triển khai ra diện rộng. 


- Mô hình ứng dụng tại đồng bằng sông Hồng (qui mô 20 ha) và đồng bằng sông Cửu Long (qui mô 50 ha)


- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1 – 2ThS ; Bài báo: 2 ; Giải pháp hữu ích: 1



		7

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất  hàng thủ công mỹ nghệ kim loại màu quy mô làng nghề.

		Có được công nghệ và thiết bị tiên tiến phù hợp để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ kim loại màu có chất lượng cao và ổn định 

		- Công nghệ và thiết bị đúc áp lực sản phẩm bằng đồng:


+ Công nghệ nấu luyện


+ Công nghệ đúc


- Công nghệ và thiết bị gia công sản phẩm:


+ Công nghệ và thiết bị tạo màu hợp kim đồng


+ Công nghệ và thiết bị mạ bạc, vàng trang trí, mạ nhiều màu trên một sản phẩm.

- Mô hình ứng dụng: 3 mô hình


- Yêu cầu của sản phẩm:


+ Công nghệ tiên tiến, tương đương với các nước trong khu vực, thân thiện với môi trường.


+ Giá thành phù hợp với điều kiện của làng nghề.


+ Dễ ứng dụng, chuyển giao được cho ít nhất một cơ sở.


+ Có sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ (được sản xuất bằng công nghệ, thiết bị do đề tài nghiên cứu) đạt yêu cầu xuất khẩu


- Đào tạo: chuyển giao công nghệ, thiết bị cho 3 mô hình


- Bài báo: 2 -3;  Giải pháp hữu ích: 1



		8

		Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị nuôi tôm sú thâm canh theo hệ thống nuôi đa chu kỳ - đa ao

		Có công nghệ và hệ thống thiết bị nuôi tôm sú thâm canh theo hệ thống nuôi đa chu kỳ - đa ao

		- Mô hình toán tối ưu của hệ thống


- Quy trình nuôi


- Hệ thống thiết bị: Bản vẽ thiết kế, chế tạo, chỉ tiêu kỹ thuật


- Mô hình nuôi quy mô 5ha, năng suất trên 8 tấn/ha và tăng hiệu quả kinh tế trên 10%


- Các sản phẩm khác:


+ Đào tạo: 2 ThS.


+ Bài báo: 1- 2 



		9

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương: vây vàng  (Thunnus albacare) mắt to (Thunnus obesus) vằn  (Kasuwonus pelamis) bằng lưới vây cơ giới.

		Có được công nghệ và thiết bị  để khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới phù hợp với biển Việt Nam.




		- Quy trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới 


- Hệ thống thiết bị được lựa chọn và thiết kế chế tạo để khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới (mẫu tàu, máy thủy, máy dò cá, thiết bị hàng hải, lưới và các phụ tùng phụ kiện...)


- Mô hình khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới sản lượng > 500 tấn, đạt hiệu quả kinh tế


- Đề xuất phương án phát triển nghề lưới vậy cơ giới khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam


- Điều kiện thực hiện đề tài : Phải có cam kết của đơn vị hợp tác đảm bảo đưa tàu công suất 600 - 1.000 mã lực và chuyên gia khai thác phối hợp triển khai thực hiện đề tài.


- Các sản phẩm khác: Đào tạo : 2 thạc sỹ ;  Bài báo : 2 ; Giải pháp hữu ích : 1-2 



		10

		Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất thực phẩm lên men truyền thống kiểu công nghiệp

		- Đưa ra được quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất một số thực phẩm lên men truyền thống 


- Tạo ra được các chế phẩm vi sinh vật phục vụ sản xuất một số thực phẩm truyền thống (tương, magi, tôm chua, rượu gạo,...). 

		- Công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô tối thiếu 30 kg/mẻ 


- 03 dạng chế phẩm nấm mốc thuần chủng (koji), vi khuẩn lactic thuần chủng dùng cho sản xuất thực phẩm lên men từ đậu tương, tôm, gạo… 


- Mô hình ứng dụng các chế phẩm để sản xuất các sản phẩm trên theo kiểu công nghiệp


- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1 ThS ; Bài báo: 2 ; Chứng nhận sở hữu trí tuệ : 1



		11

		Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng 

		Tạo ra được quy trình công nghệ, thiết bị chữa cháy rừng có khả năng cơ động cao và chữa cháy có hiệu quả 

		- Công nghệ chữa cháy rừng phù hợp với các loại rừng khác nhau về địa hình và tác nhân chữa cháy,…


- Thiết bị chữa cháy rừng chuyên dụng để thực hiện các quy trình công nghệ chữa cháy có hiệu quả và có khả năng di động được trên các địa hình như: 


+ Rừng độ dốc ≥ 250 


+ Rừng độ dốc < 250


+ Rừng ngập nước 


- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1 ThS ;  Bài báo: 2



		12

		Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ và thiết bị phù hợp nhằm phòng ngừa giảm thiểu phát sinh nguồn chất thải tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, tái chế chất thải với quy mô vừa và nhỏ tại các vùng nông thôn

		Ứng dụng và chuyển giao được các công nghệ tiên tiến và thiết bị phù hợp vào việc phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh nguồn chất thải trong quá trình sản xuất tiểu thủ công nghiệp góp phần phát triển bền vững làng nghề ở nông thôn.

		- Giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến phù hợp, thân thiện môi trường theo hướng sản xuất sạch hơn


- Một số mô hình ứng dụng kết quả nghiên cứu 


 - Sản phẩm cần đạt được yêu cầu sau:


+ Các giải pháp và thiết bị có khả năng nhân rộng phù hợp với quy mô vừa và nhỏ

+ Giảm phát sinh chất thải tối thiểu 20%


- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 2-3 ThS; Bài báo: 2 - 3 bài.



		13

		Nghiên cứu công nghệ và thiết bị để sản xuất một số loại sữa bột chức năng cho người ăn kiêng

		Tạo ra công nghệ, thiết bị sản xuất sữa bột chức năng cho người ăn kiêng (người mắc bệnh thận, bệnh đường ruột, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, người già…) sản xuất trong nước thay thế nhập ngoại




		- Quy trình công nghệ sản xuất một số loại sữa bột chức năng  


- Hệ thống thiết bị để sản xuất sản phẩm năng suất 0,3 tấn sản phẩm/ngày.


- Một số loại sữa bột chức năng cho người ăn kiêng được tạo ra phải đạt được các chỉ tiêu:


+ Dinh dưỡng cao tương đương với sản phẩm sữa nhập ngoại


+ Tan hoàn toàn trong nước


+ Hydracabon, protein ở dạng đã thuỷ phân để dễ hấp thụ vào cơ thể


+ Sữa không có đường lactoza


+ Bổ sung vitamin, oligosacharide chức năng, khoáng chất, chất vi lượng ở dạng tự nhiên (từ rau quả)


- Các sản phẩm khác : Đào tạo: 1-2 ThS, 1 TS ; Bài báo: 2 – 3 ; Giải pháp hữu ích: 01. 









Số lượng: 13 đề tài
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên chương trình : NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ LỰC, MÃ SỐ KC.06/06-10

 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với  sản phẩm



		1

		Nghiên cứu các giải pháp KHCN và kinh tế thị trường phát triển một số loại rau hữu cơ phục vụ  xuất khẩu

		Nâng cao giá trị xuất khẩu của một số loại rau hữu cơ chủ yếu (hiệu quả kinh tế tăng 10-15 % so với canh tác truyền thống) 




		- Quy trình kỹ thuật sản xuất theo phương thức canh tác hữu cơ một số loại rau xuất khẩu chủ lực: Đậu tương rau, cà chua, dưa chuột, hành tỏi;

- 3 Mô hình sản xuất (cho mỗi miền Bắc, Trung, Nam) cho mỗi đối tượng nghiên cứu, quy mô từ 3 ha trở lên/mô hình;


- Đề xuất được hệ thống tổ chức sản xuất và chứng nhận sản phẩm rau hữu cơ;


- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.



		2

		Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp KHCN và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam.

		Phát triển vùng sản xuất chuối tiêu tập trung (400-500ha/ vùng), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (tỷ lệ xuất khẩu >85%) hiệu quả kinh tế cao (cao hơn từ 10-15% so với các loại cây trồng khác tại địa phương).

		- Xác định được 1-2 giống chuối có năng suất cao (trên 40 tấn/ha), đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu;


- Quy trình nhân giống, thâm canh và xử lý sau thu hoạch chuối tiêu tập trung năng suất trên 40 tấn/ha, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;


- Xây dựng 3-5 mô hình quy mô 10ha/mô hình đạt năng suất trên 35 tấn/ha sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, có phương thức sản xuất phù hợp bảo đảm tính bền vững;


- 1-2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.



		3

		Nghiên cứu một số giải pháp KHCN nhằm phát triển sản xuất dâu tằm bền vững phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

		 Xác định được các  giải pháp KHCN về giống và kỹ thuật nhằm góp phần tăng sản lượng tơ tằm và nâng cao giá trị xuất khẩu 

		- 3 đến 4 cặp tằm lai thích hợp và quy trình công nghệ  nuôi, nhân thích hợp cho các mùa vụ ở các vùng khí hậu, đất đai điển hình được nông dân chấp nhận có thể thay thế giống tằm LQ2 nhập nội của Trung Quốc;


- Quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại dâu, bênh hại tằm (bệnh gai, bệnh virus – vi khuẩn) theo hướng an toàn nông sản;


- Xây dựng 4 mô hình xã (quy mô ≥ 25ha dâu/mô hình)  ứng dụng tổng hợp các giải pháp KHCN nhằm nuôi tằm đạt năng suất chất lượng cao (năng suất ≥ 1500kg kén/ha, chiều dài tơ  ≥ 1000 m);


- Các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện quy trình phát triển dâu và tằm;


- Xây dựng 3-5 mô hình đạt 1500 kg kén/ha;


- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.



		4

		Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá ngừ mắt  to (Thunus obesus), cá ngừ vây vàng (T. albacares) và cá ngừ vây ngực dài (T. alalunga) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 

		Tạo ra công nghệ nuôi nhằm góp phần phát triển nghề nuôi cá ngừ đại dương đạt hiệu quả kinh tế cao

		- Báo cáo cơ sở khoa học xây dựng quy trình nuôi bằng lồng trên biển (đặc điểm sinh học, sinh thái môi trường, mùa vụ, thức ăn…);


- Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi cá ngừ đại dương bằng lồng trên biển đạt hiệu quả kinh tế;


- Mô hình nuôi: Cá ngừ thương phẩm kích cỡ 50kg/con đảm bảo tỷ lệ sống trên 70% và 100 tấn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;


- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.



		5

		Nghiên cứu  công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm  hầu Thái bình dương (Crassostrea gigas) phục vụ xuất khẩu.

		Có được công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm đảm bảo an toàn môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

		- Quy trình công nghệ sản xuất giống đạt tỷ lệ sống từ ấu trùng lên con giống (spat 3-4 mm) đạt 10%;


 - Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt tỷ lệ sống 60%. Năng suất nuôi đạt 180-200 tấn/ha;


- Mô hình:  hầu giống 20 triệu con, hàu thương phẩm: 200 tấn;


- Mô hình nuôi đảm bảo các yêu cầu về an toàn môi trường (có đánh giá cụ thể);


- 2 bài báo và đào tạo 2 thạc sỹ.



		6

		Nghiên cứu công nghệ nuôi tôm sú (Penaeus monodon) siêu thâm canh 

		Có được quy trình công nghệ nuôi tôm sú siêu thâm canh đạt năng suất cao, có hiệu quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. 

		- Quy trình công nghệ nuôi tôm sú siêu thâm canh;


- Mô hình nuôi siêu thâm canh: 2 ha, năng suất 15 tấn/ha/vụ;


- Sản phẩm tôm sú: 60 tấn, kích cỡ: 30-40 con/kg;


- 2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.



		7

		Nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer), cá giò (Rachycentron canadum) phục vụ xuất khẩu.

		Có được quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo môi trường.

		- Các thông số về nhu cầu dinh dưỡng của cá chẽm, cá giò nuôi thương phẩm;


- Công thức thức ăn cho cá chẽm, cá giò;


- Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp;


- Dây chuyền sản xuất thức ăn công suất 300-500 kg/h, hệ số thức ăn đạt 1,5 và giá thành thức ăn được thị trường chấp nhận;

- 1-2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.                  



		8

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng  (Monoclono-Antibody)  để chẩn đoán nhanh bệnh virus trên tôm nuôi. 

		Phát triển công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng  (Monoclono-Antibody) để tạo ra bộ thử phát hiện nhanh, chính xác một số bệnh virus trên tôm nuôi.




		- Quy trình công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ của WSSV và MBV;


- Các dòng tế bào lai (Hybriodoma) tạo kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ của WSSV và MBV;


- Quy trình công nghệ sản xuất bộ thử phát hiện nhanh WSSV và MBV;


- Sản xuất được 500 bộ thử cho mỗi loại bệnh đạt chất lượng tương đương hàng ngoại nhập;


- 1-2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.



		9

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đồng bộ xây dựng vùng nguyên liệu   trong chăn nuôi  lợn, gà an toàn thực phẩm có khả năng cạnh tranh  phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

		- Tạo được vùng nguyên liệu lợn, gia cầm an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giá thành cạnh tranh cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu để góp phần phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn và gia cầm của Việt Nam


- Hình thành hệ thống giải pháp KH&CN và quản lý đồng bộ từ chăn nuôi đến giết mổ, chế biến 

		- Quy trình kỹ thuật và quản lý chăn nuôi lợn, gà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

- Sản phẩm có giá thành cạnh tranh trong khu vực đảm bảo xuất khẩu;


- Quy trình an toàn dịch bệnh theo quy định của OIE;


- Xây dựng được 1-2 vùng nguyên liệu: vùng chăn nuôi lợn thịt có 10-15 nghìn con, vùng chăn nuôi gà thịt có 50-100 nghìn con được nuôi theo quy trình vệ sinh và quản lý đồng bộ từ chăn nuôi đến giết mổ đủ điều kiện xuất khẩu;


- 2 bài báo và đào tạo 1 thạc sỹ.



		10

		Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính dạng vải dùng làm vật liệu lọc độc.

		Làm chủ công nghệ sản xuất thử và đưa vào sử dụng thực tế vật liệu lọc độc thế hệ mới: than hoạt tính dạng vải thay thế nhập ngoại.




		- Quy trình công nghệ sản xuất sản xuất than hoạt tính;


- Sản phẩm thử có chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của nước ngoài;


- Mẫu phương tiện phòng độc dùng than hoạt tính dạng vải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá công nhận 
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CỄNG NGHỆ TRỌNG  ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN  CHỌN  THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008


Tên chương trình:   NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, MÓ SỐ KC04/06-10.


( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Nghiên cứu công nghệ sản xuất Granulocyte Colony Stimulati Factor (GCSF) người, tái tổ hợp để hỗ trợ điều trị giảm bạch cầu hạt




		- Tạo được vector và chủng vi sinh vật tái tổ hợp sản xuất protein kích thích sản sinh bạch cầu hạt hiệu suất cao;


- Xây dựng được công nghệ sản xuất GCSF từ các chủng tái tổ hợp. 

		- Một số chủng E. coli hoặc nấm men có khả năng tổng hợp GCSF cao;


- Quy trình lên men các chủng tái tổ hợp biểu hiện GCSF ở quy mô 50 lít;


- Quy trình công nghệ tách chiết, tinh chế GCSF; 


- 500mg GCSF mẫu có hoạt tính đối với tế bào nuôi cấy và trong mô hình động vật, an toàn hiệu quả tương đương sản phẩm cùng loại trên thế giới.



		2

		Xây dựng ngân hàng dữ liệu hệ protein huyết thanh người Việt Nam để phối hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường type 2 và ung thư máu




		- Phân tích, xây dựng được Ngân hàng dữ liệu hệ Protein huyết thanh người Việt Nam bình thường và một số trạng thái bệnh lý “ung thư, đái tháo đường type 2” bằng các kỹ thuật proteomics và bioinformatics;


- Nhận dạng và xác định các chỉ thị protein có biến đổi về cấu trúc và chức năng có liên quan đến sự phát sinh và phát triển của một số dạng ung thư máu và đái tháo đường type 2 ở Việt Nam;


- Xác định khả năng ứng dụng các chỉ thị protein trong chẩn đoán sớm các bệnh nêu trên

		- Quy trình xử lý mẫu, phân tích, nhận dạng và xác định các protein và hệ protein huyết thanh người bằng các kỹ thuật proteomics và bioinformatics theo các tiêu chuẩn của HUPO;


- Ngân hàng dữ liệu hệ protein huyết thanh người Việt Nam bình thường và một số trạng thái bệnh lý “ung thư máu, đái tháo đường type 2" với ít nhất 10-15 cá thể/mẫu và với trên 1000 protein/cá thể;


- Bảng số liệu so sánh, xác định các đối tượng chỉ thị protein có ý nghĩa đối với bệnh ung thư máu và đái tháo đường type 2;


- Quy trình thử nghiệm ứng dụng các chỉ thị protein trong chẩn  đoán sớm.



		3

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor, công nghệ tế bào lớp mỏng và phôi vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô  công nghiệp

		- Tạo được quy trình nuôi cấy lớp mỏng, tái sinh phôi, quy trình Bioreactor in vitro và quy trình vườn ươm hiện đại cho nhân giống nhanh ở quy mô công nghiệp đối với một số giống hoa lan quý, lát hoa và cà phê ưu việt;


- Tạo được quy trình nhân giống có giá thành hạ, phù hợp với thị trường và vùng kinh tế phục vụ sản xuất hàng hoá.




		- Quy trình nhân giống bioreactor in vitro cho một số giống hoa lan, lát hoa và cà phê;


- Quy trình nuôi cấy lớp mỏng, phôi vô tính nhân nhanh các giống nghiên cứu;


- Quy trình công nghệ vườn ươm nhân giống  hiện đại quy mô lớn đối với các cây nghiên cứu;


- Mô hình sản xuất giống quy mô công nghiệp, đạt công suất 1 triệu cây/năm;  


- Chuyển giao được quy trình cho doanh nghiệp.



		4

		Nghiên cứu đánh giá, tư liệu hóa nguồn gen cây trồng bản địa quý ở mức độ phân tử để bảo tồn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả

		- Nhận biết được một số nguồn gen quý đặc hữu của nước ta và khẳng định chủ quyền Quốc gia về những gen này, tập trung vào: cây lúa, hoa lan, nhãn, vải, cam quýt;


- Đánh giá và tư liệu hóa được một tập đoàn gen bản địa cây trồng quý của Việt Nam về sinh học nông nghiệp và mức độ phân tử. Tập trung vào: đặc tính năng suất chất lượng, chống chịu sâu bệnh;


- Định hướng cho công tác thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây trồng.

		- Bộ tiêu bản nhận dạng ADN của một số loại cây trồng nông nghiệp: lúa, hoa lan, nhãn vải, cam quýt;


- Cơ sở dữ liệu về đa dạng di truyền trong loài và phân bố nguồn gen;


- Xây dựng và tiêu chuẩn hoá được phương pháp đánh giá nguồn gen: mùi thơm, hàm lượng amylose, khả năng chịu hạn, kháng rầy nâu và bạc lá...;


- Vật liệu phục vụ nghiên cứu và khai thác quỹ gen về các đặc tính năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh;


- Đăng ký bản quyền 15-20 marker phân tử liên kết chặt với các đặc tính nói trên ở Ngân hàng gen Thế giới.



		5

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym để sản xuất và sử dụng đường chức năng xylooligosacarit từ các phế phụ liệu nông nghiệp giàu xylan

		Sản xuất được đường chức năng xylooligosacarit (XOS) bằng công nghệ enzym từ nguồn phế phụ liệu nông nghiệp giàu xylan;


- Sử dụng XOS trong sản xuất một số thực phẩm.




		- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị tách chiết xylan bằng enzym từ phế phụ liệu nông nghiệp; 


- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị thuỷ phân xylan bằng enzym, thu nhận XOS quy mô 200 lít/mẻ;


- Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị đồng bộ sử dụng đường XOS trong sản xuất một số thực phẩm chức năng;


- Xây dựng và đăng ký TCCL sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Có kết quả sản xuất thử nghiệm quy mô công nghiệp và chuyển giao công nghệ;


- Có được quy trình công nghệ cho sản xuất đồ uống tan nhanh đường XOS chức năng; 


-  2 sản phẩm đồ uống hoà tan chức năng là rau má tan đường XOS, chanh leo hoà tan đường XOS;


- Có kết quả sản xuất thử nghiệm tại 2 công ty chế biến dược phẩm hoặc thực phẩm.



		6

		Nghiờn cứu, ứng dụng Tin sinh học trong việc thiết kế phát triển văcxin và thuốc

		- Tạo và ứng dụng được chương trỡnh dự đoán epitope để nghiờn cứu tạo vắcxin thế hệ mới đối với virus;


- Ứng dụng được chương trỡnh thiết kế mụ hỡnh và mụ phỏng Neurotoxin peptid có khả năng dùng làm thuốc chữa trị bệnh (thần kinh, tim mạch);


- Bước đầu thử nghiệm, kiểm chứng hoạt tính, chức năng các phân tử thiết kế bằng hệ thống in vitro và mụ hỡnh động vật.

		- Một số chương trỡnh dự đoỏn epitope của khỏng nguyờn virỳt H5N1; 


- Cỏc cơ sở dữ liệu protein khỏng nguyờn của virỳt H5N1;


- Một số kháng nguyên mới được thiết kế từ các Epitope dự đoỏn;


- Bỏo cỏo kết quả kiểm chứng khả năng gõy đỏp ứng miễn dịch; 


- Chương trỡnh phần mềm mụ hỡnh và mụ phỏng hoạt động của Neurotoxin peptid;


- Cấu trỳc mụ phỏng của một số Neurotoxin peptid;


- Cỏc gen mó húa cho cỏc Peptid và kết quả thử nghiệm hoạt tính tương tác của các Peptid với các thụ thể tương ứng trên mô hỡnh thớ nghiệm.
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên chương trình : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, MÓ SỐ KC.10/06-10   


 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )


		TT

		Tên đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu  cầu đối với sản phẩm



		1

		Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị một số bệnh. 

		Phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch để điều trị các bệnh gây chảy máu nặng, khối u và dị dạng mạch máu ở các cơ quan sọ nóo, hô hấp,  tiờu hoỏ và sinh dục ở Việt Nam.

		-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả tạo shunt trong gan (TIPS) trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa;


- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị u gan;


- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị phồng và dị dạng mạch mỏu nóo;


-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch điều trị ho ra mỏu;


- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch điều trị u xơ tử cung.



		2

		Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoán và tiên lượng một số  bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam.

		- Xác định và chuẩn hóa được các kỹ thuật di truyền học hiện đại trong phân tích các rối loạn vật chất di truyền trong một số bệnh ung thư;


-  ứng dụng thành cụng các kỹ thuật trên trong chẩn đoán và tiên lượng một số bệnh ung thư

		-  Tập số liệu về tính đa hình, các dạng đột biến của một số ung thư (vú, đại trực tràng, ung thư hệ tạo huyết);


-  Dữ liệu trình tự của gen đột biến và các dạng đột biến nhiễm sắc thể đặc hiệu trong các ung thư trên;


- Bảng danh sách đề xuất các dấu ấn khối u (tumor marker) có liên quan đến các ung thư nêu trên;


- Bản báo cáo về ứng dụng phương pháp phả hệ kết hợp với di truyền hiện đại trong phân tích và tiên lượng các bệnh ung thư trên.



		3

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hóa dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyền. 

		-  Xây dựng được quy trình bào chế chuẩn một số thuốc y học cổ truyển điều trị hội chứng ruột kích thích, bệnh suy mạch vành và đột quỵ não;


-  Xác định được tính an toàn và hiệu quả của dạng bào chế hiện đại các loại thuốc trên.

		- Quy trình bào chế các thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích, bệnh suy mạch vành và đột quỵ não;


- Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng các thuốc kể trên;


-  Báo cáo kết quả thực nghiệm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các thuốc trên.



		4

		Đánh giá thực trạng vệ sinh, an toàn của một số thực phẩm phổ biến và xây dựng mô hình giám sát phù hợp.

		- Đánh giá được thực trạng vệ sinh và sử dụng một số thực phẩm thường gây nhiễm trùng, nhiễm độc;


-  Xây dựng và đánh giá được hiệu quả của mô hình giám sát và dự phòng các yếu tố nguy cơ ở khu vực nông thôn, thành thị. 

		- Báo cáo về thực trạng những nguy cơ thường gây nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm ở nông thôn và thành thị;


- Báo cáo về các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm;


- Đề xuất và đánh giá một số mô hình khả thi trong giám sát, dự phòng nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.



		5

		Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Heamophilus Influenzae type b (Hib) cộng hợp   ở quy mô phòng thí nghiệm. 

		-  Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm. 


- Xây dựng các phương pháp kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở;


- Đỏnh giỏ  tính an toàn và hiệu lực của vắc xin trên động vật

		- Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm;


- Quy trình kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở của vắc xin theo quy định của WHO;


-  Bản báo cáo về tính an toàn của vắc xin trên động vật thí nghiệm ;


- 5.000 liều vắc xin đạt tiêu chuẩn cơ sở.



		6

		Nghiên cứu tổng hợp Atenolol và Metoprolol làm thuốc điều trị tim mạch.

		- Xây dựng được quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;


- Xõy dựng được tiêu chuẩn cơ sở 2 dược chất trên tương đương tiêu chuẩn dược điển Anh 2005;




		- Quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;


- Bỏo cỏo về phõn tớch cấu trỳc húa học cỏc sản phẩm;


- Tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm trên tương đương BP 2005 đó được Viện Kiểm nghiểm thẩm định;


- Báo cáo về độ ổn định và tuổi thọ của nguyên liệu;


-  Báo cáo về độc tính cấp và bán cấp, kết quả tương đương với nguyờn liệu ngoại nhập;


- 1 đến 3 kg nguyên liệu Atenolol và Metoprolol mỗi loại.






		7

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy  điện nóo dựng trong y tế.

		- Chế tạo và thiết kế  được  sơ đồ nguyên lý, sơ đồ máy điện nóo;


- Xõy dựng được phần mềm chẩn đoán dùng cho máy điện nóo.

		- Bản sơ đồ nguyên lý hoạt động và sơ đồ khối của máy;


- Chế tạo 1 máy ghi điện nóo cho phộp ghi 64 kờnh tớn hiệu, 1 kờnh video;


- Chương trỡnh phõn tớch mẫu và chẩn đoán bệnh;


- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật Châu Âu.



		8

		Nghiên cứu xõy dựng quy trỡnh sản xuất kháng độc tố cá nóc ở quy mụ phũng thớ nghiệm.




		- Xây dựng được quy trình sản xuất khỏng độc tố cỏ núc quy mụ phũng thớ nghiệm;


- Xõy dựng tiờu chuẩn cơ sở của sản phẩm; 


- .Đánh giá được tính an toàn và hiệu lực của kháng độc tố cá nóc trên mô hình thực nghiệm.

		- Quy trình sản xuất kháng độc tố cá nóc quy mụ phũng thớ nghiệm;


- Bảng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của EU;


- Báo cáo kết quả về tớnh an toàn và hiệu lực của khỏng độc tố trờn  mô hình thực nghiệm;


- 500 IU (đơn vị quốc tế) kháng độc tố cá nóc đạt tiêu chuẩn cơ sở.



		9

		Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm vi rỳt viờm gan B (HBV). 

		- Xác định được tỷ lệ và mối liên quan đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;


- Xác định được các phương pháp  phát hiện sớm ung thư tế bào gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm HBV.

		- Báo cáo  về mối liên quan của đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;


- Báo cáo kết quả đánh giá tiên lượng của bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV có đột biến gen;


- Qui trình phát hiện bệnh sớm ung thư tế bào gan nguyên phát.



		10

		Nghiên cứu sàng lọc một số dược liệu để phõn lập cỏc chất mới cú tỏc dụng diệt tế bào ung thư. 




		- Phỏt hiện được các chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư qua sàng lọc một số cây thuốc và sinh vật biển ;


- Chiết tách và xác định được cấu trúc một số chất từ dược liệu có hoạt tính diệt tế bào ung thư;


- Đỏnh giỏ được độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư in vitro và invivo của các chất phân lập được.

		- Danh mục khoảng 50 dược liệu đó sàng lọc;


- Quy trỡnh phõn lập 1 đến 2 chất mới từ dược liệu có tác dụng diệt tế bào ung thư;


- Bỏo cỏo về xác định cấu trúc của các chất phân lập;


- Báo cáo về độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư trên mô hỡnh thực nghiệm.



		TT

		Tên đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị một số bệnh. 

		Phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch để điều trị các bệnh gây chảy máu nặng, khối u và dị dạng mạch máu ở các cơ quan sọ nóo, hô hấp,  tiờu hoỏ và sinh dục ở Việt Nam.

		-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả tạo shunt trong gan (TIPS) trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa;


- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị u gan;


- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị phồng và dị dạng mạch mỏu nóo;


-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch điều trị ho ra mỏu;


- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch điều trị u xơ tử cung.



		2

		Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoán và tiên lượng một số  bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam.

		- Xác định và chuẩn hóa được các kỹ thuật di truyền học hiện đại trong phân tích các rối loạn vật chất di truyền trong một số bệnh ung thư;


-  ứng dụng thành cụng các kỹ thuật trên trong chẩn đoán và tiên lượng một số bệnh ung thư

		-  Tập số liệu về tính đa hình, các dạng đột biến của một số ung thư (vú, đại trực tràng, ung thư hệ tạo huyết);


-  Dữ liệu trình tự của gen đột biến và các dạng đột biến nhiễm sắc thể đặc hiệu trong các ung thư trên;


- Bảng danh sách đề xuất các dấu ấn khối u (tumor marker) có liên quan đến các ung thư nêu trên;


- Bản báo cáo về ứng dụng phương pháp phả hệ kết hợp với di truyền hiện đại trong phân tích và tiên lượng các bệnh ung thư trên.



		3

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hóa dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyền. 

		-  Xây dựng được quy trình bào chế chuẩn một số thuốc y học cổ truyển điều trị hội chứng ruột kích thích, bệnh suy mạch vành và đột quỵ não;


-  Xác định được tính an toàn và hiệu quả của dạng bào chế hiện đại các loại thuốc trên.

		- Quy trình bào chế các thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích, bệnh suy mạch vành và đột quỵ não;


- Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng các thuốc kể trên;


-  Báo cáo kết quả thực nghiệm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các thuốc trên.



		4

		Đánh giá thực trạng vệ sinh, an toàn của một số thực phẩm phổ biến và xây dựng mô hình giám sát phù hợp.

		- Đánh giá được thực trạng vệ sinh và sử dụng một số thực phẩm thường gây nhiễm trùng, nhiễm độc;


-  Xây dựng và đánh giá được hiệu quả của mô hình giám sát và dự phòng các yếu tố nguy cơ ở khu vực nông thôn, thành thị. 

		- Báo cáo về thực trạng những nguy cơ thường gây nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm ở nông thôn và thành thị;


- Báo cáo về các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm;


- Đề xuất và đánh giá một số mô hình khả thi trong giám sát, dự phòng nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.



		5

		Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Heamophilus Influenzae type b (Hib) cộng hợp   ở quy mô phòng thí nghiệm. 

		-  Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm. 


- Xây dựng các phương pháp kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở;


- Đỏnh giỏ  tính an toàn và hiệu lực của vắc xin trên động vật

		- Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm;


- Quy trình kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở của vắc xin theo quy định của WHO;


-  Bản báo cáo về tính an toàn của vắc xin trên động vật thí nghiệm ;


- 5.000 liều vắc xin đạt tiêu chuẩn cơ sở.



		6

		Nghiên cứu tổng hợp Atenolol và Metoprolol làm thuốc điều trị tim mạch.

		- Xây dựng được quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;


- Xõy dựng được tiêu chuẩn cơ sở 2 dược chất trên tương đương tiêu chuẩn dược điển Anh 2005;




		- Quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;


- Bỏo cỏo về phõn tớch cấu trỳc húa học cỏc sản phẩm;


- Tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm trên tương đương BP 2005 đó được Viện Kiểm nghiểm thẩm định;


- Báo cáo về độ ổn định và tuổi thọ của nguyên liệu;


-  Báo cáo về độc tính cấp và bán cấp, kết quả tương đương với nguyờn liệu ngoại nhập;


- 1 đến 3 kg nguyên liệu Atenolol và Metoprolol mỗi loại.






		7

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy  điện nóo dựng trong y tế.

		- Chế tạo và thiết kế  được  sơ đồ nguyên lý, sơ đồ máy điện nóo;


- Xõy dựng được phần mềm chẩn đoán dùng cho máy điện nóo.

		- Bản sơ đồ nguyên lý hoạt động và sơ đồ khối của máy;


- Chế tạo 1 máy ghi điện nóo cho phộp ghi 64 kờnh tớn hiệu, 1 kờnh video;


- Chương trỡnh phõn tớch mẫu và chẩn đoán bệnh;


- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật Châu Âu.



		8

		Nghiên cứu xõy dựng quy trỡnh sản xuất kháng độc tố cá nóc ở quy mụ phũng thớ nghiệm.




		- Xây dựng được quy trình sản xuất khỏng độc tố cỏ núc quy mụ phũng thớ nghiệm;


- Xõy dựng tiờu chuẩn cơ sở của sản phẩm; 


- .Đánh giá được tính an toàn và hiệu lực của kháng độc tố cá nóc trên mô hình thực nghiệm.

		- Quy trình sản xuất kháng độc tố cá nóc quy mụ phũng thớ nghiệm;


- Bảng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của EU;


- Báo cáo kết quả về tớnh an toàn và hiệu lực của khỏng độc tố trờn  mô hình thực nghiệm;


- 500 IU (đơn vị quốc tế) kháng độc tố cá nóc đạt tiêu chuẩn cơ sở.
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		Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm vi rỳt viờm gan B (HBV). 

		- Xác định được tỷ lệ và mối liên quan đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;


- Xác định được các phương pháp  phát hiện sớm ung thư tế bào gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm HBV.

		- Báo cáo  về mối liên quan của đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;


- Báo cáo kết quả đánh giá tiên lượng của bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV có đột biến gen;


- Qui trình phát hiện bệnh sớm ung thư tế bào gan nguyên phát.
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		Nghiên cứu sàng lọc một số dược liệu để phân lập các chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư. 




		- Phát hiện được các chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư qua sàng lọc một số cây thuốc và sinh vật biển ;


- Chiết tách và xác định được cấu trúc một số chất từ dược liệu có hoạt tính diệt tế bào ung thư;


- Đánh giá được độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư in vitro và invivo của các chất phân lập được.

		- Danh mục khoảng 50 dược liệu đã sàng lọc;


- Quy trình phân lập 1 đến 2 chất mới từ dược liệu có tác dụng diệt tế bào ung thư;


- Báo cáo về xác định cấu trúc của các chất phân lập;


- Báo cáo về độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư trên mô hình thực nghiệm.






Số lượng: 10 đề tài


PAGE  

36




